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SLW Series   Diect Acting 2/2 Way Solenoid valve

Market Price Pipe Orifice Pressure Coil Body

(VND) Size (mm) bar Class Material

SLW1WB02N9AC1               252,000 1/8˝ 1.2 0~30 EPDM

SLW1WB02N9AC2               252,000 1/8˝ 1.5 0~21 EPDM

SLW1WB02N9A02               252,000 1/8˝ 2 0~16 EPDM

SLW1WB02N9AC3               252,000 1/8˝ 2.5 0~8 EPDM

SLW1WB02N9A03               252,000 1/8˝ 3 0~6 EPDM

SLW1WB02E9MC1               252,000 M5 1.2 0~30 EPDM

SLW1WB02E9MC2               252,000 M5 1.5 0~21 EPDM

SLW1WB02E9M02               252,000 M5 2 0~16 EPDM

SLW1WB02E1B02               252,000 1/4˝ 2 0~16 EPDM

SLW1WB02E1BC3               252,000 1/4˝ 2.5 0~8 EPDM

SLW1WB02E1B03               252,000 1/4'' 3 0~6 EPDM

SLW1WB02E1YC2               252,000 1.5 0~17 EPDM

SLW1WB02E1Y02               252,000 2 0~13 EPDM

SLW1WB02E1YC3               252,000 2.5 0~8 EPDM

SLW1WB02E1Y03               252,000 3 0~6 EPDM

SLW1WB02E5AC1               454,000 1/8˝ 1.2 0~30 EPDM

SLW1WB02E5AC2               454,000 1/8˝ 1.5 0~21 EPDM

SLW1WB02E5A02               454,000 1/8˝ 2 0~16 EPDM

SLW1WB02E5AC3               454,000 1/8˝ 2.5 0~8 EPDM

SLW1WB02E5A03               454,000 1/8˝ 3 0~6 EPDM

SLW1WB02E5MC1               454,000 M5 1.2 0~30 EPDM

SLW1WB02E5MC2               454,000 M5 1.5 0~21 EPDM

SLW1WB02E5M02               454,000 M5 2 0~16 EPDM

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH 

1. Thời gian bảo hành : 2 năm từ ngày mua hàng. 

2. Điều kiện bảo hành :

   * Thiết bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất.

   * Tem bảo hành còn nguyên vẹn. Thiết bị chưa tháo ráp, sửa chữa.

3. Địa chỉ bảo hành : 205 Đào Duy Từ, phường 6, quận 10, TPHCM.

    Kết quả bảo hành được phản hồi trong 07 ngày làm việc. 

4. Hàng đã mua, miễn trả lại nếu không do lỗi của nhà sản xuất

Model code Seals

SS304

 Brass (circular)

Forged Brass 

(rectangle) 

Quick 

Connection
Forged Brass
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